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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về 

tâm trạng đầu tuần. 

- Biết tìm cách để giải 

quyết mâu thuẩn ( 

dùng lời, nhờ sự can 

thiệp của người khác, 

chấp nhận nhừơng 

nhịn). 

MT190 

- Trò chuyện với trẻ về 

các thành viên trong 

gia đình. 

- Trẻ nói được 1 vài 

thông tin của ba mẹ 

mình. 

MT117 

- Giáo dục trẻ biết kêu 

cứu và chạy khỏi nơi 

nguy hiểm ( CS 25). 

- Nhắc nhở trẻ biết 

chào hỏi người lớn. 

MT47  

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

Giờ 

học 

DẠY HÁT:  BÀI " 

BÉ ĐÓN TẾT 

SANG" 

MT238 

TẠO HÌNH: VẼ 

HOA MÙA XUÂN  

 

MT224 

MTXQ: TÌM HIỂU 

VỀ MÙA XUÂN   

 

MT93 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

THƠ: “ TẾT ĐANG 

VÀO NHÀ”  

 

MT127 

THỂ DỤC: ĐI TRÊN 

DÂY( ĐẶT TRÊN 

SÀN) - BẬT LIÊN 

TỤC QUA 4 - 5 

VÒNG  



Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát: Sân trường(trang trí ngày tết), quan sát bánh chưng, bánh tét,... 

- TCVĐ cũ: chuyền bóng qua đầu, cướp cờ, chạy tiếp sức. 

- TCVĐ mới: Ong về tổ 

* Cách chơi: Ở kia cô có những chiếc vòng tròn tượng trưng cho những chiếc tổ ong và chúng mình sẽ là những chú ong, 

sẽ bay quanh những chiếc vòng này, trong khi bay chú ý nghe khi nào cô nói về tổ, về tổ thì chúng mình hãy nhảy thật 

nhanh vào vòng nhé, chúng mình hãy chú ý là mỗi tổ chỉ có 1 chú ong bên trong thôi nhé  

* Luật chơi: Nếu chú ong nào không tìm cho mình được 1 chiếc tổ thì chú ong đó sẽ phải nhảy lò cò 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

Góc xây dựng: chủ đề dự kiến: Công viên. Chuẩn bị: Bộ Lắp ráp hoa nhựa, bộ lắp ráp ghép nút lớn và nhỏ, bìa cạt tông, 

khối bitit nhiều màu, , lõi giấy, khối gỗ, các loại  xe khác nhau.  bồn hoa, các hoa rời, đèn xanh, đèn đỏ, vỏ hủ yaourt,  

gạch, to, nhỏ,  …) 

Góc phân vai: Bữa ăn gia đình Chuẩn bị: Bộ dụng cụ nấu ăn: Nồi, thau, thớt, bếp ga- Đồ dùng để ăn: Chén, muỗng, 

đũa...nghề bác sĩ: ống nghe, nhiệt kế, kim, máy đo huyết áp..... 

Góc âm nhạc: Chuẩn bị: Mũ các con vật, hoa đeo tay, micro,  phách tre, trống lắc, nhạc các bài thiếu nhi "Hoa kết trái”,... 

Góc văn học: Chuẩn bị: Tranh truyện đã học, rối các nhân vật, rối các con vật: Sự tích cây vú sữa, các truyện tranh đã 

học... 

Góc khám phá thử nghiệm: Chuẩn bị: khám phá cát khô, cát ướt, Vật chìm, vật nổi  ( ly, nước, sỏi, đá, khối gỗ, …), hoa 

bằng nhựa, hoa bằng bitit, đất nặn, vải, màu nước, chai nước... 

Góc chữ viết: Chuẩn bị: Sao chép chữ o, ô, ơ, a,ă, â, b, c trong các từ: Con thỏ, cái ô, con tôm, cái ca,, ...tìm và gắn thẻ từ 

chứa chữ o,ô, ă, ă, â; tô, đồ chữ a,ă, â, điền chữ o, ô, a,ă,â còn thiếu trong từ,  tô đồ các chữ cái đã học  

Góc học tập – toán: Chuẩn bị: Bài tập ghép thành cặp các đối tượng có mối liên quan, Bài tập Đếm số lượng trong phạm 

vi 8 và ghi chữ số tương ứng vào ô trống,  khoanh tròn số lượng các con vật theo yêu cầu trong phạm vi  8, tách, gộp trong 

phạm vi 7, bài tập trúc xanh….  

Góc thư giãn: Sách, truyện cổ tích, gấu bông 

Góc vận động: Bật liên tục về phía trước 

Góc tạo hình: Chuẩn bị: Giấy các loại: Gíấy màu, giấy trắng, giấy báo, giấy lụa,màu sáp, màu nước, kim sa,  cát màu, cọ 



tô màu nước,  kéo, hồ… 

Ăn - Dọn dẹp bàn ghế gọn gàng sau khi ăn xong. 

- Trẻ kể được tên một vài món ăn trong bữa ăn hàng ngày. MT35 

Ngủ - Biết xếp giường ngay ngắn và giữ trật tự trong khi ngủ. 

- Nằm ngủ ngay ngắn, trật tự. 

Vệ sinh - Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn (Cs 15) 

- Biết đánh răng sau khi ăn xong. 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Biết dùng các ký hiệu 

hoặc hình vẽ để thể 

hiện cảm xúc, nhu cầu, 

ý nghĩ và kinh nghiệm 

của bản thân. (chỉ số 

87 - chuẩn 19) 

- Trẻ thực hiện một số 

công việc theo cách 

riêng của mình 

- Bé thực hiện bài tập 

khoa học và xã hội. 

MT17 

Trẻ nói được điều bé 

thích, không thích, 

những việc bé làm 

được và những việc bé 

không làm được. 

MT163 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

NGHỈ TẾT 

NGUYÊN ĐÁN 

 


